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Câu 1. 



[bookmark: MTBlankEqn](1,0 điểm) Cho hai tập hợp  và  Hãy tìm và biểu diễn trên trục số các tập hợp   
Câu 2. 

(1,0 điểm) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình  lên hệ trục tọa độ  
Câu 3. (1,5 điểm) Tìm tập xác định của các hàm số sau:
Câu 4. 
a. 
 
b. 
 
Câu 5. 
Câu 6. 
(1,0 điểm) Hãy tìm tọa độ đỉnh, bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số  
Câu 7. 



(1,0 điểm) Cho parabol  Hãy xác định  biết rằng đồ thị hàm số đi qua điểm  và có hoành độ đỉnh là   
Câu 8. 
(1,0 điểm) Số điện năng tiêu thụ trong cùng một tháng (đơn vị:  của các hộ gia đình trong một tổ dân phố được ghi trong bảng số liệu sau:
	Số điện
	

	

	

	

	


	Số gia đình
	

	

	

	

	



a. Hãy xác định lượng điện tiêu thụ trung bình của các hộ gia đình trong tổ dân phố trên.
b. Xác định mốt, số trung vị và tứ phân vị của bảng số liệu sau.
Câu 9. (1,5 điểm) 
a. 

Cho các điểm phân biệt  Chứng minh rằng:  
b. 




Cho hình chữ nhật  Có  và  tính tích vô hướng   
Câu 10. 




(1,0 điểm) Cho tam giác  có   và  Giải tam giác  (Kết quả làm tròn hai chữ số thập phân)
Câu 11. 










(0,5 điểm) Trên con đường thẳng  có một ngọn núi (tham khảo hình vẽ bên dưới). Để đến được  người ta phải đi qua con đường  và sau đó là  để đến được  Chính quyền dự định làm con hầm xuyên núi nối thẳng từ  đến  Biết  và các góc   Hãy tính độ dài đường hầm  (Kết quả làm tròn hai chữ số thập phân)
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Câu 12. 








(0,5 điểm) Một tấm tôn có bề rộng  là  Người thợ gò hàn chọn hai điểm  và  từ đó dập vuông góc tạo thành máng xối có bề mặt là hình chữ nhật  (tham khảo hình vẽ bên). Với  và  là  thì diện tích hình chữ nhật  lớn nhất là bao nhiêu?
========================== HẾT ==========================
(Học sinh không được sử dụng tài liệu)

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	



Cho hai tập hợp  và  Hãy tìm và biểu diễn trên trục số các tập hợp   
	1,0

	
	
 

Biểu diễn trên trục số  

 

Biểu diễn trên trục số  
	0,25
0,25
0,25
0,25

	2
	

Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình  lên hệ trục tọa độ  
	1,0

	
	
[image: ]Xét đường thẳng  
Bảng giá trị
	

	

	


	

	

	





Thay  vào bất phương trình ta được  (sai)


điểm  không thuộc miền nghiệm của bất phương trình.

Vậy miền nghiệm của bất phương trình là vùng không bị gạch bỏ (không kể bờ  
	
0,254

	3
	Tìm tập xác định của các hàm số sau:
	1,5

	
	
a. 

Hàm số xác định khi  

 

Vậy tập xác định của hàm số  
	

0,25

0,25


0,25

	
	
b. 

Hàm số xác định khi   

 

Vậy tập xác định của hàm số  
	

0,25




0,25


0,25

	4
	
Hãy tìm tọa độ đỉnh, bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số  
	1,0

	
	
[image: ]Đỉnh  

Bảng biến thiên:
	
 
	


  				  

	
 
	

 				 


		 


Bảng giá trị
	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	




	


0,25

	5
	



Cho parabol  Hãy xác định  biết rằng đồ thị hàm số đi qua điểm  và có hoành độ đỉnh là   
	1,0

	
	
Hoành độ đỉnh  



 

 
	
0,25
0,25
0,25
0,25

	6
	
Số điện năng tiêu thụ trong cùng một tháng (đơn vị:  của các hộ gia đình trong một tổ dân phố được ghi trong bảng số liệu sau:
	Số điện
	

	

	

	

	


	Số gia đình
	

	

	

	

	




	1,0

	
	a. Hãy xác định lượng điện tiêu thụ trung bình của các hộ gia đình trong tổ dân phố trên.
Lượng điện tiêu thụ trung bình của các hộ dân:

 
b. Xác định mốt, số trung vị và tứ phân vị của bảng số liệu sau.


Mốt của mẫu số liệu là  với tần số là  



số trung vị của mẫu số liệu là   

Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu là số trung vị:  

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là trung vị của mẫu  

 

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là trung vị của mẫu  

 
	


0,25

0,25
0,25






0,25

	7
	a. 

Cho các điểm phân biệt  Chứng minh rằng:  
b. 




Cho hình chữ nhật  Biết  và  tính tích vô hướng   
	1,5

	
	
a.  

 

 

 (đúng)
	
0,25


0,25

	
	

b.  vì  

 

 

 

 


	0,25

0,25

0,25

0,25

	8
	




Cho tam giác  có   và  Giải tam giác  
	1,0

	
	
Áp dụng định lý Côsin vào tam giác  

 

 

 

Áp dụng hệ quả định lý Côsin vào tam giác  

 

 

 
	
0,25

0,25


0,25
0,25

	9
	










Trên con đường thẳng  có một ngọn núi (tham khảo hình vẽ bên dưới). Để đến được  người ta phải đi qua con đường  và sau đó là  để đến được  Chính quyền dự định làm con hầm xuyên núi nối thẳng từ  đến  Biết  và các góc   Hãy tính độ dài đường hầm  
	0.5

	
	
Xét tam giác  

 

 

 

Áp dụng định lí Côsin vào tam giác  

 

 
	


0,25



0,25

	10
	








Một tấm tôn có bề rộng  là  Người thợ gò hàn chọn hai điểm  và  từ đó dập vuông góc tạo thành máng xối có bề mặt là hình chữ nhật  (tham khảo hình vẽ bên). Với  và  là  thì diện tích hình chữ nhật  lớn nhất là bao nhiêu?
	0,5

	
	

Theo đề ta có:   

Diện tích hình chữ nhật  




Xét parabol  có đỉnh  

Vì  nên bề lõm hướng xuống



Suy ra giá trị lớn nhất của  là  khi  


Vậy diện tích  lớn nhất là  
	

0,25


0,25



image3.wmf
,

AB

È


image48.emf
A

B

C

D

E

F


image49.emf
B

A

M

M

A

B

N

N


image50.wmf
AB


oleObject48.bin

image51.wmf
6m.


oleObject49.bin

image52.wmf
M


oleObject50.bin

image53.wmf
,

N


oleObject51.bin

oleObject3.bin

image54.wmf
AMNB


oleObject52.bin

image55.wmf
AM


oleObject53.bin

image56.wmf
BN


oleObject54.bin

image57.wmf
x


oleObject55.bin

oleObject56.bin

oleObject57.bin

image4.wmf
.

AB

Ç


oleObject58.bin

oleObject59.bin

oleObject60.bin

image58.wmf
(1;0).

AB

Ç=-


oleObject61.bin

image59.wmf
.

AB

Ç


oleObject62.bin

image60.wmf
[5;4).

AB

È=-


oleObject63.bin

image61.wmf
.

AB

È


oleObject4.bin

oleObject64.bin

oleObject65.bin

oleObject66.bin

image62.emf
x

y d

3

4

O

1


image63.wmf
():43120.

dxy

+-=


oleObject67.bin

image64.wmf
x


oleObject68.bin

image65.wmf
0


oleObject69.bin

image5.wmf
43120

xy

+->


image66.wmf
3


oleObject70.bin

image67.wmf
y


oleObject71.bin

image68.wmf
4


oleObject72.bin

oleObject73.bin

image69.wmf
0, 0

xy

==


oleObject74.bin

image70.wmf
120

->


oleObject5.bin

oleObject75.bin

image71.wmf
Þ


oleObject76.bin

image72.wmf
O


oleObject77.bin

image73.wmf
).

d


oleObject78.bin

image74.wmf
´


oleObject79.bin

oleObject80.bin

image6.wmf
.

Oxy


image75.wmf
2

3470

xx

+-¹


oleObject81.bin

image76.wmf
7

3

1

x

x

ì

ï

ï

¹-

ï

ï

Û×

í

ï

ï

¹

ï

ï

î


oleObject82.bin

image77.wmf
7

\1;

3

D

ìü

ïï

ïï

=-×

íý

ïï

ïï

îþ

¡


oleObject83.bin

oleObject84.bin

image78.wmf
2

350

60

x

xx

ì

ï

-³

ï

ï

í

ï

+-¹

ï

ï

î


oleObject85.bin

image79.wmf
5

3

3

2

x

x

x

ì

ï

ï

³

ï

ï

ï

ï

Û¹-

í

ï

ï

¹

ï

ï

ï

ï

î


oleObject6.bin

oleObject86.bin

image80.wmf
5

;\{2}.

3

D

éö

÷

ê

÷

=+¥

÷

ê

÷

ø

ë


oleObject87.bin

oleObject88.bin

image81.emf
x

y 2

4

O

1


image82.wmf
(1;2).

I


oleObject89.bin

image83.wmf
x


oleObject90.bin

image84.wmf
-¥


image7.wmf
2

1223

19

347

x

yx

xx

+

=-×

+-


oleObject91.bin

image85.wmf
1


oleObject92.bin

image86.wmf
+¥


oleObject93.bin

image87.wmf
y


oleObject94.bin

image88.wmf
+¥


oleObject95.bin

oleObject96.bin

oleObject7.bin

image89.wmf
2


oleObject97.bin

image90.wmf
x


oleObject98.bin

image91.wmf
1

-


oleObject99.bin

image92.wmf
0


oleObject100.bin

image93.wmf
1


oleObject101.bin

image8.wmf
2

2

42

35

6

x

yx

xx

+

=-+×

+-


image94.wmf
2


oleObject102.bin

image95.wmf
3


oleObject103.bin

image96.wmf
y


oleObject104.bin

image97.wmf
6


oleObject105.bin

image98.wmf
3


oleObject106.bin

oleObject8.bin

oleObject107.bin

oleObject108.bin

image99.wmf
6


oleObject109.bin

image100.wmf
4

´


oleObject110.bin

oleObject111.bin

oleObject112.bin

oleObject113.bin

oleObject114.bin

image9.wmf
2

23.

yxx

=-+


image101.wmf
22

2

b

x

a

-

=-Û=-


oleObject115.bin

image102.wmf
1

a

Þ=


oleObject116.bin

image103.wmf
()484

MPc

ÎÞ++=


oleObject117.bin

image104.wmf
8.

c

Þ=-


oleObject118.bin

oleObject119.bin

oleObject120.bin

oleObject9.bin

oleObject121.bin

oleObject122.bin

oleObject123.bin

oleObject124.bin

oleObject125.bin

oleObject126.bin

oleObject127.bin

oleObject128.bin

oleObject129.bin

image105.wmf
6647561008110416032434

97,36

4684325

x

´+´+´+´+´

===

++++


image10.wmf
2

4.

yaxxc

=++


oleObject130.bin

image106.wmf
100


oleObject131.bin

image107.wmf
8.


oleObject132.bin

image108.wmf
25

n

=Þ


oleObject133.bin

image109.wmf
13

:

x


oleObject134.bin

image110.wmf
13

100.

e

Mx

==


oleObject10.bin

oleObject135.bin

image111.wmf
2

100.

e

QM

==


oleObject136.bin

image112.wmf
1212

,,...,:

xxx


oleObject137.bin

image113.wmf
67

1

75.

2

xx

Q

+

==


oleObject138.bin

image114.wmf
141525

,,...,:

xxx


oleObject139.bin

image115.wmf
1920

3

110.

2

xx

Q

+

==


image11.wmf
,

ac


oleObject140.bin

oleObject141.bin

oleObject142.bin

oleObject143.bin

oleObject144.bin

oleObject145.bin

oleObject146.bin

oleObject147.bin

image116.wmf
ABCDADBECE

+=-+

uuuruuuruuuruuuruuur


oleObject148.bin

oleObject11.bin

image117.wmf
()()0

ABADCDCEBE

Û-+-+=

uuuruuuruuuruuuruuur

r


oleObject149.bin

image118.wmf
0

DBEDBE

Û++=

uuuruuuruuur

r


oleObject150.bin

image119.wmf
0

DBBD

Û+=

uuuruuur

r


oleObject151.bin

image120.wmf
.0

ABBC

=

uuuruuur


oleObject152.bin

image121.wmf
.

ABBC

^


oleObject153.bin

image12.wmf
(2;4)

M


image122.wmf
..

ADBDDADB

=

uuuruuuruuuruuur


oleObject154.bin

image123.wmf
..cos(,)

DADBDADB

=

uuuruuur


oleObject155.bin

image124.wmf
·

..cos

DADBADB

=


oleObject156.bin

image125.wmf
..

AD

DADB

DB

=


oleObject157.bin

image126.wmf
22

ADa

==


oleObject158.bin

oleObject12.bin

oleObject159.bin

oleObject160.bin

oleObject161.bin

oleObject162.bin

oleObject163.bin

image127.wmf
:

ABC


oleObject164.bin

image128.wmf
·

222

2..cos

ACABBCABBCABC

=+-


oleObject165.bin

image129.wmf
222

8102.8.10.cos30

AC

Û=+-°


image13.wmf
2.

-


oleObject166.bin

image130.wmf
2

25,445,04.

ACAC

Û=Þ»


oleObject167.bin

image131.wmf
:

ABC


oleObject168.bin

image132.wmf
µ

222222

8(5,04)10279

cos0,13.

2.2.8.5,0479

ABACBC

A

ABAB

+-+-

===»-


oleObject169.bin

image133.wmf
µ

97,47.

A

Þ»°


oleObject170.bin

image134.wmf
µ

µ

µ

18052,53.

CAB

Þ=°--»°


oleObject13.bin

oleObject171.bin

oleObject172.bin

oleObject173.bin

oleObject174.bin

oleObject175.bin

oleObject176.bin

oleObject177.bin

oleObject178.bin

oleObject179.bin

oleObject180.bin

image14.wmf
kWh)


oleObject181.bin

oleObject182.bin

image135.wmf
·

222

:2..cos

BCDBDCBCDCBCDBCD

=+-


oleObject183.bin

image136.wmf
2

52,47,24.

BDBD

=®=


oleObject184.bin

image137.wmf
·

·

222

cos0,998,11.

2.

DBDCBC

BCDBCD

DCDB

+-

=»Þ»°


oleObject185.bin

image138.wmf
·

·

·

137,89.

BDECDEBDE

=-»°


oleObject186.bin

oleObject14.bin

image139.wmf
:

BDE


oleObject187.bin

image140.wmf
·

222

2..cos95,67

BEBDDENDDEBDE

=+-»


oleObject188.bin

image141.wmf
9,78km.

BE

Þ»


oleObject189.bin

oleObject190.bin

oleObject191.bin

oleObject192.bin

oleObject193.bin

image15.wmf
66


oleObject194.bin

oleObject195.bin

oleObject196.bin

oleObject197.bin

oleObject198.bin

image142.wmf
,

AMx

=


oleObject199.bin

image143.wmf
62.

MNx

=-


oleObject200.bin

image144.wmf
:

AMNB


oleObject15.bin

oleObject201.bin

image145.wmf
2

.(62)26.

AMNB

SAMMNxxxx

==-=-+


oleObject202.bin

image146.wmf
2

():26

Pyxx

=-+


oleObject203.bin

image147.wmf
39

;.

22

I

æö

÷

ç

÷

ç

÷

ç

÷

ç

èø


oleObject204.bin

image148.wmf
20

a

=-<


oleObject205.bin

image149.wmf
y


image16.wmf
75


oleObject206.bin

image150.wmf
9

2


oleObject207.bin

image151.wmf
3

2

x

=×


oleObject208.bin

image152.wmf
AMNB


oleObject209.bin

image153.wmf
2

4,5m.


oleObject210.bin

oleObject16.bin

image17.wmf
100


oleObject17.bin

image18.wmf
110


oleObject18.bin

image19.wmf
160


oleObject19.bin

image20.wmf
4


oleObject20.bin

image21.wmf
6


oleObject21.bin

image22.wmf
8


oleObject22.bin

image23.wmf
4


oleObject23.bin

image24.wmf
3


oleObject24.bin

image25.wmf
, , , , .

ABCDE


oleObject25.bin

image26.wmf
.

ABCDADBECE

+=-+

uuuruuuruuuruuuruuur


oleObject26.bin

image27.wmf
.

ABCD


oleObject27.bin

image1.wmf
[5;0)

A

=-


image28.wmf
2

ABa

=


oleObject28.bin

image29.wmf
,

ADa

=


oleObject29.bin

image30.wmf
.,

ABBC

uuuruuur


oleObject30.bin

image31.wmf
..

ADBD

uuuruuur


oleObject31.bin

image32.wmf
ABC


oleObject32.bin

oleObject1.bin

image33.wmf
8,

AB

=


oleObject33.bin

image34.wmf
10

BC

=


oleObject34.bin

image35.wmf
·

30.

ABC

=°


oleObject35.bin

image36.wmf
.

ABC


oleObject36.bin

image37.wmf
,

AF


oleObject37.bin

image2.wmf
(1;4).

B

=-


image38.wmf
,

F


oleObject38.bin

image39.wmf
BCCDDE

--


oleObject39.bin

image40.wmf
EF


oleObject40.bin

image41.wmf
.

F


oleObject41.bin

image42.wmf
B


oleObject42.bin

oleObject2.bin

image43.wmf
.

E


oleObject43.bin

image44.wmf
3,4km, 3,95km, 3,12km

BCCDDE

===


oleObject44.bin

image45.wmf
·

160,

BCD

=°


oleObject45.bin

image46.wmf
·

146.

CDE

=°


oleObject46.bin

image47.wmf
.

BE


oleObject47.bin

